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	CÂU HỎI
	ĐÁP ÁN CHI TIẾT
	THANG ĐIỂM

	1
	a. Lĩnh vực kinh tế

b. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

c. lĩnh vực giáo dục

d. Quyền con người

e. Lĩnh vực văn hóa
	1

	2
	a. Quyền được sống; quyền tự do; quyền mưu cầu hạnh phúc.
	0.5

	
	b. Quyền con người là những quyền tự nhiên vốn có, mang tính tất yếu khách quan và không thể bị tước bỏ bởi bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Quyền con người được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận và bảo vệ.
Quyền công dân được hiểu là những quyền, nghĩa vụ của một cá nhân đối với quốc gia mình mang quốc tịch được Hiến pháp ghi nhận
	1

	
	c. 2 ví dụ quyền con người: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền tự do đi lại.
2 ví dụ về nghĩa vụ của công dân: nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ môi trường.

(chấm theo ý học sinh)
	0.5

(hs không nêu được 4 ví dụ mà chỉ được 2 hoặc 3 thì chỉ chấm 0.25đ)

	3
	Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu của quốc gia, vì giáo dục có nhiệm vụ: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.
	2


